
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-

2018 
Loại học 

bổng 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020765 Đoàn Văn Việt 29/08/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020457 Trần Như Thuật 06/05/1996 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020198 Nguyễn Hữu Hồng 09/10/1996 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020782 Bùi Đức Thịnh 26/01/1996 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020768 Trần Văn Liên 11/08/1996 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

        

6.  QH-2015-I/CQ-C-A 15020912 Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

     Ấn định danh sách gồm 06 sinh viên./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021039 Lê Ngọc Tuấn Khang 04/02/1997 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

2. QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021809 Nguyễn Minh Tuấn 03/12/1997 3.57 Xuất sắc Giỏi 

        

3. QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021408 Nguyễn Ngọc Phúc 15/10/1992 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

4. QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021362 Trần Quang Bách 05/06/1998 3.42 Xuất sắc Giỏi 

     Ấn định danh sách gồm 04 sinh viên./. 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020577 Bùi Quang Cường 22/12/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020266 Tô Hiến Long 21/03/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

3. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020452 Nguyễn Đức Thuần 20/10/1995 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

4. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020513 Lý Văn Tuấn 06/10/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

5. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

6. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

7. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020169 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/1996 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 

8. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 

9. QH-2014-I/CQ-C-CLC 14020335 Nguyễn Văn Nhật 15/02/1996 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

        

10.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021473 Dương Khánh Nghĩa 06/10/1997 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

11.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 

12.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021149 Phùng Văn Phương 08/04/1997 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

13.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15020951 Đào Duy Hải 21/02/1997 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

14.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022834 Nguyễn Phúc Hiệu 05/04/1997 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

15.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021471 Mai Ngọc Kiên 30/08/1997 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

16.QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022886 Nguyễn Thành Sơn 14/07/1997 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

        

17.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020928 Trương Hoàng Giang 23/10/1998 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

18.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020850 Nguyễn Thanh Bình 27/09/1998 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

19.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

20.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 3.56 Xuất sắc Giỏi 

21.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020052 Lê Quang Hưng 06/10/1998 3.55 Xuất sắc Giỏi 

22.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021051 Nguyễn Văn Minh 03/05/1998 3.50 Xuất sắc Giỏi 

23.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021172 Lê Công Thương 15/07/1997 3.46 Xuất sắc Giỏi 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

24.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021023 Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 3.39 Xuất sắc Giỏi 

25.QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021211 Ngô Kiên Tuấn 10/01/1998 3.37 Xuất sắc Giỏi 

     Ấn định danh sách gồm 25 sinh viên./. 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2015-I/CQ-C-B 15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 

        

2. QH-2016-I/CQ-C-B 16021139 Nguyễn Hoàng Thạch 09/04/1998 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

3. QH-2016-I/CQ-C-D 16021031 Trần Quang Linh 01/05/1998 3.34 Xuất sắc Giỏi 

4. QH-2016-I/CQ-C-C 16020952 Lê Trung Hiếu 23/01/1998 3.30 Xuất sắc Giỏi 

     Ấn định danh sách gồm 04 sinh viên./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2014-I/CQ-T 14020358 Nguyễn Thị Phương 31/05/1996 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

2. QH-2014-I/CQ-T 14020227 Bùi Thị Lan Hương 22/05/1996 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

3. QH-2014-I/CQ-T 14020500 Ngô Xuân Trường 24/12/1996 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

4. QH-2014-I/CQ-T 14020645 Trần Thị Minh Tươi 13/08/1996 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

5. QH-2014-I/CQ-T 14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

6. QH-2014-I/CQ-T 14020105 Nguyễn Đình Đắc  05/05/1995 3.54 Tốt Giỏi 

        

7. QH-2015-I/CQ-T 15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 3.64 Tốt Giỏi 

8. QH-2015-I/CQ-T 15021338 Vũ Thị Tân 22/11/1997 3.64 Tốt Giỏi 

9. QH-2015-I/CQ-T 15021426 Trần Tuấn Minh 07/12/1997 3.62 Tốt Giỏi 

10.QH-2015-I/CQ-T 15022005 Trần Ngọc Minh 30/08/1997 3.54 Tốt Giỏi 

        

11.QH-2016-I/CQ-T 16022389 Trần Văn Trung 05/03/1998 3.33 Xuất sắc Giỏi 

     Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

 (kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-N 14020270 Vũ Xuân Lộc 24/09/1996 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-N 14020484 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/12/1996 3.78 Tốt Giỏi 

3.  QH-2014-I/CQ-N 14020634 Đỗ Xuân Quý 08/07/1996 3.67 Tốt Giỏi 

4.  QH-2014-I/CQ-N 14020580 Trần Thị Dung 21/10/1996 3.45 Xuất sắc Giỏi 

        

5.  QH-2016-I/CQ-N 16021655 Lê Đức Toàn 07/08/1998 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  QH-2016-I/CQ-N 16021637 Phạm Xuân Quỳnh 01/01/1998 3.56 Xuất sắc Giỏi 

     Ấn định danh sách gồm 06 sinh viên./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm học 

2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-Đ-A  14020054  Kim Mạnh Cường  20/02/1996  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-Đ-A  14020004  Lê Thế Anh  31/12/1996  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 

        

3.  QH-2015-I/CQ-Đ-A  15021541  Trần Xuân Tuyến  29/01/1997  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2015-I/CQ-Đ-A  15022807  Nguyễn Thu Hằng  02/11/1997  3.43 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 04 sinh viên./.  



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-

2018 
Loại học 

bổng 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020283 Nguyễn Duy Lực 20/09/1996 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020587 Nguyễn Công Hoàn 09/08/1995 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020203 Nguyễn Ngọc Huân 18/03/1996 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021502 Nguyễn Thị Minh Thu 30/12/1997 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022252 Nguyễn Đức Triều 08/07/1997 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020774 Đinh Bảo Minh 13/08/1998 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020737 Cù Đức Hiệp 14/09/1998 3.58 Xuất sắc Giỏi 

12.  QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020805 Nguyễn Thị Vy Thảo 24/12/1998 3.32 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-H 14020024  Nguyễn Văn Biên 24/02/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-H 14020055  Nguyễn Huy Cường 26/05/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2014-I/CQ-H 14020058  Trần Văn Cường 31/12/1995 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2014-I/CQ-H 14020094  Nguyễn Văn Đạo 28/12/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2014-I/CQ-H 14020351  Đỗ Đình Phúc 24/01/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  QH-2014-I/CQ-H 14020399  Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1996 3.97 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  QH-2014-I/CQ-H 14020548  Phạm Đắc Văn 28/11/1996 3.97 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  QH-2014-I/CQ-H 14020063  Trương Thị Dung 07/10/1996 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  QH-2014-I/CQ-H 14020508  Dương Văn Tuấn 03/12/1996 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  QH-2014-I/CQ-H 14020247  Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  QH-2014-I/CQ-H 14020710  Nguyễn Văn Hòa 05/09/1995 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  QH-2014-I/CQ-H 14020361  Khổng Minh Quang 02/01/1996 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  QH-2014-I/CQ-H 14020017  Nguyễn Đình Bách 02/02/1996 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  QH-2014-I/CQ-H 14020432  Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  QH-2014-I/CQ-H 14020716  Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  QH-2014-I/CQ-H 14020043  Nguyễn Văn Công 05/05/1996 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  QH-2014-I/CQ-H 14020622  Nguyễn Duy Dũng 26/03/1996 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  QH-2014-I/CQ-H 14020293  Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  QH-2014-I/CQ-H 14020164  Công Mạnh Hiếu 08/03/1996 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  QH-2014-I/CQ-H 14020632  Nguyễn Hữu Nam 09/04/1996 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 

        

21.  QH-2015-I/CQ-H 15022775  Phạm Thành Long 25/02/1997 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  QH-2015-I/CQ-H 15020983  Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 3.53 Xuất sắc Giỏi 

        

23.  QH-2016-I/CQ-H 16021813  Nguyễn Thị Thuỳ 
Trang 

01/01/1998 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  QH-2016-I/CQ-H 16020482  Lê Thị Trang 14/02/1998 3.51 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 24 sinh viên./. 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2014-I/CQ-M 14020110  Trần Quốc Đoàn 28/08/1996 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2014-I/CQ-M 14020001  Nguyễn Chí An 06/06/1996 3.86 Tốt Giỏi 

3.  QH-2014-I/CQ-M 14020588  Ngô Công Hợi 20/06/1995 3.82 Tốt Giỏi 

4.  QH-2014-I/CQ-M 14020028  Đinh Công Cảnh 27/02/1996 3.70 Tốt Giỏi 

5.  QH-2014-I/CQ-M 14020514  Mã Văn Tuấn 02/05/1996 3.69 Tốt Giỏi 

6.  QH-2014-I/CQ-M 14020242  Vũ Đình Khiên 16/11/1996 3.68 Tốt Giỏi 

7.  QH-2014-I/CQ-M 14020189  Nguyễn Công Hoàng 14/04/1996 3.66 Tốt Giỏi 

8.  QH-2014-I/CQ-M 14020597  Vũ Đức Long 25/04/1996 3.66 Tốt Giỏi 

9.  QH-2014-I/CQ-M 14020468  Nguyễn Xuân Tiến 27/05/1996 3.64 Tốt Giỏi 

        

10.  QH-2015-I/CQ-M 15021259  Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  QH-2015-I/CQ-M 15021253  Đào Đức Dũng 27/10/1997 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  QH-2015-I/CQ-M 15021696  Vũ Thế Quân 03/04/1997 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  QH-2015-I/CQ-M 15021215  Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 3.46 Tốt Giỏi 

14.  QH-2015-I/CQ-M 15021719  Trần Hồng Khanh 12/09/1997 3.39 Xuất sắc Giỏi 

15.  QH-2015-I/CQ-M 15021216  Phạm Quang Chung 30/04/1996 3.35 Tốt Giỏi 

16.  QH-2015-I/CQ-M 15022799  Khúc Quốc Hưng 02/02/1996 3.30 Xuất sắc Giỏi 

        

17.  QH-2016-I/CQ-M 16020462  Nguyễn Ngọc Thành 23/07/1998 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  QH-2016-I/CQ-M 16020669  Nguyễn Thành Trung 26/01/1998 3.58 Xuất sắc Giỏi 

19.  QH-2016-I/CQ-M 16022253  Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998 3.41 Xuất sắc Giỏi 

20.  QH-2016-I/CQ-M 16022273  Nguyễn Quang Tấn 26/09/1998 3.41 Xuất sắc Giỏi 

21.  QH-2016-I/CQ-M 16020612  Bùi Công Minh 31/01/1998 3.22 Xuất sắc Giỏi 

22.  QH-2016-I/CQ-M 16021830  Trần Thị Nhật Mây 01/09/1998 3.15 Xuất sắc Khá 

Ấn định danh sách gồm 22 sinh viên./. 
 
 
 
 

 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2014-I/CQ-V 14020031  Phạm Bá Chiến 11/06/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2. QH-2014-I/CQ-V 14020571  Nguyễn Thị Yến 26/05/1996 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

3. QH-2014-I/CQ-V 14020081  Nguyễn Hồng Dương 25/09/1996 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

4. QH-2014-I/CQ-V 14020570  Bùi Hải Yến 06/09/1995 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

5. QH-2014-I/CQ-V 14020079  Lê Quang Dương 04/10/1996 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

6. QH-2014-I/CQ-V 14020328  Nguyễn Thị Ngọc 14/11/1996 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

7. QH-2014-I/CQ-V 14020265  Tạ Thành Long 17/07/1996 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

        

8. QH-2015-I/CQ-V 15021006  La Văn Năm 27/01/1997 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 

9. QH-2015-I/CQ-V 15022358  Trần Minh Đức 09/11/1997 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

10. QH-2015-I/CQ-V 15022876  Tăng Đức Lợi 22/06/1997 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 

11. QH-2015-I/CQ-V 15022625  Phạm Văn Phúc 16/11/1995 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

12. QH-2015-I/CQ-V 15021095  Phan Xuân Thiện 27/08/1997 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 

        

13. QH-2016-I/CQ-V 16021787  Nguyễn Trọng Vinh 22/06/1998 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

14. QH-2016-I/CQ-V 16021779  Hoàng Lê Anh Tuấn 19/05/1998 3.56 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

 

TT 
Lớp 

Mã số 

SV 
Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1. QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 

2. QH-2016-I/CQ-CA-CLC2 16022405 Vũ Minh Hiếu 27/04/1998 3.92 Xuất sắc Xuất sắc 

3. QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 

4. QH-2016-I/CQ-CA-CLC2 16020063 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1998 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

5. QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 16020062 Vũ Thị Thanh Lâm 22/02/1998 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

6. QH-2016-I/CQ-CA-CLC2 16020263 Hà Tuấn Phong 29/10/1998 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

7. QH-2016-I/CQ-CA-CLC1 16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/03/1998 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 

        

8. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021224 Phạm Đức Duy 14/09/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

9. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17020173 Dương Thị Thúy Hằng 01/02/1998 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

10. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17020053 Ngô Minh Hoàng 05/05/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

11. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021274 Nguyễn Duy Khánh 09/08/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

12. QH-2017-I/CQ-CA-CLC2 17021352 Lê Thanh Tùng 09/06/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

13. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021291 Phạm Khánh Ly 18/08/1999 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

14. QH-2017-I/CQ-CA-CLC2 17021227 Nguyễn Minh Dương 19/04/1999 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

15. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021351 Hoàng Sơn Tùng 08/08/1999 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 

16. QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021263 Nguyễn Quang Huy 24/05/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

17. QH-2017-I/CQ-CA-CLC2 17021326 Nguyễn Tuấn Quốc 20/12/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

18. QH-2017-I/CQ-CA-CLC2 17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

Ấn định danh sách gồm 18 sinh viên./. 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp 
Mã số 

SV 
Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/04/1998 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020492 Trần Trọng Duy 20/07/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020520 Phạm Thị Phương Linh 02/01/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020493 Nguyễn Hoàng Dương 21/04/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

6.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020531 Phùng Thế Ngọc 26/11/1999 3.48 Xuất sắc Giỏi 

7.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020533 Đỗ Danh Phương 05/08/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 

8.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020539 Đỗ Văn Thuận 16/09/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 

9.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020514 Nguyễn Quang Khải 08/03/1999 3.34 Xuất sắc Giỏi 

10.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020535 Đỗ Duy Thanh 02/11/1999 3.31 Xuất sắc Giỏi 

11.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020496 Nguyễn Tiến Đồng 27/02/1999 3.23 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020676 Nguyễn Văn Đạt 15/03/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020675 Nguyễn Chí Đạt 11/08/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020701 Trần Tiến Đức 03/12/1997 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020482 Hoàng Thị Thu Tính 05/06/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021116 Đinh Văn Tuyên 09/04/1999 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020977 Đỗ Văn Quang 06/02/1999 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020787 Nguyễn Kim Hùng 28/03/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020827 Đỗ Minh Khá 09/11/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020852 Hoàng Thị Linh 08/03/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020771 Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020992 Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  QH-2017-I/CQ-IE8 17021361 Đặng Tài Đạt 26/04/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020613 Lò Văn Chọi 11/12/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020918 Phan Phương Nam 16/08/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020759 Phí Xuân Hoàn 22/01/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020976 Đoàn Văn Quang 03/11/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021102 Đỗ Quang Tuấn 10/04/1999 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

21.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020892 Lại Đức Minh 10/02/1999 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  QH-2017-I/CQ-IE2 17021186 Nguyễn Thị Phương Đông 07/01/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

23.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020479 Vũ Hương Giang 22/02/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 

25.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020576 Nguyễn Đức Anh 13/12/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

26.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020853 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

27.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020708 Nguyễn Ngọc Giỏi 27/12/1999 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 



28.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 3.94 Tốt Giỏi 

29.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020928 Trần Đại Nghĩa 18/07/1999 3.72 Tốt Giỏi 

30.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020784 Hà Anh Hùng 22/02/1999 3.61 Tốt Giỏi 

31.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021192 Nguyễn Đức Hùng 19/03/1999 3.61 Tốt Giỏi 

32.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021025 Trịnh Thị Thảo 10/09/1999 3.59 Xuất sắc Giỏi 

33.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020750 Trần Kim Hiếu 20/08/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

34.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021185 Nguyễn Tiến Đạt 15/03/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

35.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020940 Nguyễn Đức Nhã 19/02/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

36.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020725 Phan Thị Thanh Hằng 01/10/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

37.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021016 Nguyễn Bá Thành 20/07/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

38.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020764 Lê Minh Hoàng 30/12/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

39.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020159 Phùng Hoài Nam 18/02/1991 3.56 Tốt Giỏi 

40.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020069 Đinh Quang Vũ 16/10/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 

41.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 3.54 Xuất sắc Giỏi 

42.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020954 Nguyễn Văn Phong 11/09/1999 3.54 Tốt Giỏi 

43.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021075 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/08/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

44.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020987 Phạm Doãn Anh Quân 16/02/1999 3.51 Tốt Giỏi 

45.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020961 Trần Duy Phúc 20/10/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

46.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020932 Nguyễn Thị Ngọc 15/12/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 

47.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021056 Đỗ Ngọc Thuyết 02/10/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 

48.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021044 Ngô Bá Thiệu 21/01/1999 3.49 Xuất sắc Giỏi 

49.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020788 Nguyễn Mạnh Hùng 27/05/1999 3.49 Tốt Giỏi 

50.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020165 Đào Quang Huy 14/05/1998 3.46 Xuất sắc Giỏi 

51.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020731 Đinh Thế Hiệp 28/10/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 

52.  QH-2017-I/CQ-IE5 17021105 Nguyễn Anh Tuấn 15/08/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 

53.  QH-2017-I/CQ-IE7 17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 3.46 Tốt Giỏi 

54.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020778 Vũ Việt Hoàng 05/06/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

55.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020648 Nguyễn Trung Duy 23/06/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

56.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020659 Phạm Ích Dương 04/12/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

57.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020019 Lê Mai An 03/04/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

58.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020168 Nguyễn Trọng Thưởng 19/03/1998 3.41 Xuất sắc Giỏi 



59.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020891 Hoàng Kim Minh 03/12/1999 3.41 Xuất sắc Giỏi 

60.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020984 Hạp Tiến Quân 23/06/1999 3.40 Xuất sắc Giỏi 

61.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021004 Phạm Hoàng Sơn 18/01/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 

62.  QH-2017-I/CQ-IE7 17020586 Nguyễn Tuấn Anh 15/12/1999 3.38 Xuất sắc Giỏi 

63.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020076 Trần Mạnh Cường 14/10/1999 3.36 Xuất sắc Giỏi 

64.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021089 Trần Đức Trung 27/09/1999 3.36 Xuất sắc Giỏi 

65.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020014 Trần Nguyễn Khánh Ninh 09/10/1999 3.35 Tốt Giỏi 

66.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020789 Nguyễn Mạnh Hùng 06/12/1999 3.31 Tốt Giỏi 

67.  QH-2017-I/CQ-IE9 17021080 Nguyễn Hữu Trí 26/06/1997 3.31 Xuất sắc Giỏi 

68.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 3.31 Xuất sắc Giỏi 

69.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020838 Đỗ Lương Khoa 06/06/1999 3.29 Xuất sắc Giỏi 

70.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020664 Vũ Văn Đại 03/03/1998 3.25 Xuất sắc Giỏi 

71.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021391 Trần Bá Linh 26/09/1999 3.21 Xuất sắc Giỏi 

72.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020914 Nguyễn Thành Nam 07/03/1999 3.21 Xuất sắc Giỏi 

Ấn định danh sách gồm 72 sinh viên./. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  
TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn số: 156/TB-CTSV  ngày 04  tháng 5  năm 2018) 
 

TT Lớp 
Mã số 

SV 
Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020276 Trần Minh Đức 22/10/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2017-I/CQ-ME3 17020074 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2017-I/CQ-ME4 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020452 Hàn Văn Tuấn 31/12/1998 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-ME2 17020242 Trương Văn Bình 24/03/1999 3.55 Tốt Giỏi 

6.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020398 Trần Văn Phơn 18/12/1999 3.53 Tốt Giỏi 

7.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020459 Lê Mạnh Tùng 14/11/1996 3.53 Xuất sắc Giỏi 

8.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020259 Nguyễn Quang Duy 25/05/1999 3.50 Tốt Giỏi 

9.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020375 Trần Công Minh 20/08/1999 3.45 Tốt Giỏi 

10.  QH-2017-I/CQ-ME2 17020264 Nguyễn Tùng Dương 24/05/1999 3.43 Xuất sắc Giỏi 

11.  QH-2017-I/CQ-ME3 17020388 Lương Thị Hồng Ngọc 21/10/1999 3.40 Tốt Giỏi 

12.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020428 Trần Văn Thập 16/09/1998 3.19 Tốt Giỏi 

13.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020281 Phạm Hoàng Hải 02/08/1998 3.00 Tốt Giỏi 

14.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020477 Đặng Văn Xuân 05/05/1999 3.00 Tốt Giỏi 

15.  QH-2017-I/CQ-ME4 17020216 Đinh Khắc Mác 23/05/1999 3.45 Khá Khá 

Ấn định danh sách gồm 15 sinh viên./. 
 

 


